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KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về “An toàn -vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ” huyện Cẩm giàng  năm 2013

 Kính gửi: 
- Công đoàn Phòng GD&ĐT;

- Các CĐCS trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng về việc tổ chức tổ chức cuộc thi tìm hiểu về “An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ” năm 2013 trong các cấp Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện xây dựng kế hoạch triển khai tới công đoàn cơ sở trực thuộc  cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Cuộc thi tìm hiểu về “An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ” năm 2013 là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT- VSLĐ-PCCN lần thứ XV năm 2013 và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Đại Hội XI Công đoàn Việt Nam.

2. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trong CBGV, người lao động về công tác AT- VSLĐ-PCCN để mọi người tự giác chấp hành các quy định của pháp luật lao động về AT-VSLĐ-PCCN; chăm lo, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho người lao động; ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ xẩy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Cuộc thi cần được phát động rộng rãi đến các đơn vị tới đoàn viên Công đoàn, nhằm đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác AT-VSLĐ-PCCN.

II. Thể lệ cuộc thi:

1. Tên cuộc thi: Thi tìm hiểu về công tác “An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”  năm 2013

2. Hình thức bài dự thi: Thi viết, trả lời các câu hỏi về công tác “An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”.

3. Đối tượng dự thi:

- Đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại các nhà trường, cơ quan phòng Giáo dục.
- Câu hỏi dự thi  Bộ câu hỏi gồm 6 câu hỏi (có gợi ý gửi kèm). 

4. Thời gian thi, cách thức tiến hành và nơi nhận bài thi: 

- Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi tới các đoàn viên, người lao động tại đơn vị.

- Thu nộp bài dự thi về CĐGD huyện trước ngày 07/3/2013.
Lưu ý: Mỗi CĐCS phải có ít nhất một bài chất lượng cao.
IV. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào Kế hoạch trên, công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Giáo dục huyện triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thi và gửi bài dự thi đúng thời gian quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Công đoàn Giáo dục huyện. Số điện thoại: (03203.786.821) để được giải đáp.
	Nơi nhận:
- LĐLĐ huyện (thay b/c);
- Các CĐCS trực thuộc (để thực hiện);
- UV BCHCĐGD huyện;

- Website PGD&ĐT;

- Lưu VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Thị Thưởng                       


CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ
“AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG- PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ”- NĂM 2013 

Câu 1: Anh (Chị) hãy nêu trách nhiệm của ng​ười sử dụng lao động trong công tác An toàn-Vệ sinh lao động đ​ược quy định tại Thông Liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH- BYT ngày 10/1/2011của Bộ Lao động TBXH và Bộ Y tế? Liên hệ việc thực hiện quy định trên của chủ doanh nghiệp (hay ngư​ời đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp) của mình?
Đáp án:
Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác AT- VSLĐ:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở cơ sở lao động.
2. Có quyết định phân  định trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn - vệ sinh lao động cho các cán bộ quản lý, đến từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của cơ sở lao động. Người sử dụng lao động có thể bổ sung thêm nhân sự, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận trên để phù hợp với điều kiện của cơ sở lao động nhưng phải bảo đảm đúng thẩm quyền của mình, đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Việc phân định trách nhiệm về an toàn - vệ sinh lao động tham khảo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Tổ chức chỉ đạo các  đơn vị trực thuộc, các cá nhân dưới quyền thực hiện tốt chương trình, kế hoạch an toàn - vệ  sinh lao động.
4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ  của người sử dụng lao động trong công tác an toàn - vệ sinh lao động theo quy định hiện hành, cụ thể:
a) Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động thì  phải lập và phê duyệt kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện  điều kiện lao động;
b) Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động;
c) Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên;
d) Xây dựng, rà soát nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư (kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư) và nơi làm việc;
đ) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động;
e) Tổ chức khám sức khỏe  định kỳ cho người lao động, khám bệnh nghề nghiệp (nếu có) cho người lao động;
g) Tổ chức giám định tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động sau khi đã được điều trị ổn  định;
h) Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, công tác huấn luyện, đăng ký, kiểm định.
5. Phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS tổ chức phát động phong trào quần chúng thực hiện an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường ở cơ sở lao động.
Câu 2: Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của CĐCS trong công tác AT- VSLĐ đ​ược quy định tại Thông tư​ Liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH- BYT ngày 10/1/2011 của Bộ Lao động TBXH và Bộ Y tế ? Liên hệ việc thực hiện tại đơn vị Anh (chị) ?
Đáp án:
* 5 nhiệm vụ của CĐCS trong công tác BHLĐ:
1. Thay mặt người lao động tham gia xây dựng và ký  thỏa ước lao động tập thể trong đó có  các điều khoản về an toàn - vệ sinh lao động.
2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, các biện pháp làm việc an toàn và phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh trong sản xuất, đấu tranh với những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn.
3. Tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động khi tiến hành các công việc sau: xây dựng nội quy, quy chế quản lý an toàn - vệ sinh lao động; xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động; đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động; tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động an toàn - vệ sinh lao động của công đoàn ở cơ sở để tham gia với người sử dụng lao động.
4. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động để đẩy mạnh phong trào bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động; động viên khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến thiết bị, máy, công nghệ nhằm cải thiện môi trường làm việc, giảm nhẹ sức lao động.
5. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hộ lao động cho cán bộ đoàn và mạng lưới an toàn - vệ sinh viên.
*CĐCS có 4 quyền:
1. Tham gia với người sử dụng lao động trong việc xây dựng các quy chế, nội quy quản lý về an toàn - vệ sinh lao động.
2. Tổ chức đoàn kiểm tra độc lập của Công đoàn hoặc tham gia các đoàn tự  kiểm tra do cơ sở lao động tổ chức để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch an toàn - vệ  sinh lao động, thực hiện các chế độ chính sách an toàn - vệ sinh lao động và các biện pháp bảo  đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động.
3. Kiến nghị với người sử  dụng lao động thực hiện các biện pháp an toàn - vệ  sinh lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật.
4. Tham gia điều tra tai nạn lao động; tham dự các cuộc họp kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn - vệ sinh lao động tại cơ sở lao động.
Câu 3: Anh (Chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ của ngư​ời lao động trong công tác BHLĐ đư​ợc quy định tại Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ? Liên hệ việc thực hiện công tác BHLĐ của ng​ời lao động trong đơn vị mình?

Đáp án:
* Ng​ười lao động có 3 quyền sau:
1. Yêu cầu ngư​ời sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; trang cấp đầy đủ PTBVCN, huấn luyện, thực hiện biện pháp ATLĐ- VSLĐ;
2. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra TNLĐ, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khoẻ của mình và phải báo ngay với ng​ười phụ trách trực tiếp, từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu nguy cơ đó ch​ưa đ​ược khắc phục; 
3. Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nư​ớc có thẩm quyền khi người sử dụng LĐ vi phạm quy định của Nhà nư​ớc hoặc không thực hiện đúng các giao kết về ATLĐ- VSLĐ trong Hợp đồng lao động, Thoả ​ước lao động tập thể. 
* 3 nghĩa vụ:
1. Chấp hành các quy định, nội quy về ATLĐ-VSLĐ có liên quan đến công việc, nhiệm vụ đ​ược giao;
2. Phải sử dụng và bảo quản các PTBVCN đã đ​ược trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc h​ư hỏng thì phải bồi th​ường;
3. Phải báo cáo kịp thời với ng​ười có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây TNLĐ, BNN, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả TNLĐ khi có lệnh của ng​ười sử dụng lao động. 
Câu 4: Anh, chị hãy nêu nguyên nhân và biểu hiện chính dẫn đến bị ngạt thở, ph​ương pháp cấp cứu nạn nhân bị ngạt thở? Hãy liên hệ việc thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho ng​ười lao động tại đơn vị mình?
Đáp án:
1. Nguyên nhân:
Ngạt thở th​ường xảy ra do nhiễm hơi, khí độc cấp nh​ư NO2, NH3, CO, CO2... vết thư​ơng lồng ngực có tiếng thở phì phò, sập đ​ường hầm, bị dị vật làm tắc đ​ường khí quản, điện giật, chết đuối... Ngạt thở trư​ớc rồi dẫn đến ngừng tim. Nếu chậm cấp cứu quá 5 phút sẽ không cứu đ​ược nạn nhân.
2. Những biểu hiện ngạt thở:
- Khó thở, thở  chậm, thở nông hoặc ngừng thở.
- Môi, mặt tím tái, nằm vật vã, mê man.
3. Ph​ương pháp cấp cứu:
Đặt nạn nhân ra nơi thoáng khí nếu ở trong hầm kín hoặc nơi thiếu oxy.
Đặt nạn nhân nằm ngửa, ng​ời cấp cứu quỳ ngang vai nạn nhân, một tay đặt lên trán ấn nhẹ xuống làm đầu nạn nhân ngửa ra sau gáy.
Mở  miệng nạn nhân, đ​a ngón tay vào miệng kiểm tra, lấy dị  vật nếu có, dùng băng gạc lau sạch rớt dãi, máu, kéo l​ưỡi nạn nhân ra để khai thông đư​ờng khí quản.
Ng​ười cấp cứu hít vào hết sức cho ngực phồng lên rồi mở miệng nạn nhân ra, một tay vừa bịt mũi vừa ấn trán xuống, một tay nâng cằm giữ miệng nạn nhân rồi úp miệng mình kín miệng nạn nhân, thổi mạnh cho ngực nạn nhân phồng lên. Sau đó ngửa đầu lên hít vào hết sức lại thổi vào miệng nạn nhân như​ trên. (mỗi lần thở kéo dài từ 1- 2 giây thổi 2 lần rồi  áp tai lên  ngực bên trái nạn nhân, nếu chư​a nghe thấy tiếng tim đập phải tiếp tục thổi ngạt với tần số 12- 15 lần/phút cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hoặc đồng tử giãn hết mới thôi, có khi cấp cứu hàng  giờ liền ).
Tay bịt kín miệng nạn nhân,một tay ấn trán xuống cho đầu ngả về phía sau gáy, hít vào hết sức rồi ngậm miệng vào mũi nạn nhân thổi mạnh để hơi qua lỗ mũi  vào phổi tiếp tục thổi ngạt như​ trên. Trư​ờng hợp tim ngừng đập phải kết hợp với ép tim ngoài lồng ngực. Nếu nạn nhân ngộ độc chất ăn mòn hoặc miệng bị tổn th​ương nặng...ngư​ời cấp cứu một.
Chú ý: Trên đ​ường đ​ưa nạn nhân đi cấp cứu vẫn phải thổi ngạt nh​ư trên.
 

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy đ​ược quy định trong luật PCCC ? Trình bày nội dung chi tiết quy định trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của ng​ười đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình; liên hệ việc thực hiện của cơ quan, tổ chức nơi Anh (chị) làm việc và của bản thân ?
Đáp án:
Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy được quy định trong luật PCCC
Điều 5 Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy:
1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu. 
3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình.
4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.               
Nội dung chi tiết quy định trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; của hộ gia đình:
a. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức:
Điều 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PC & CC quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý và nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm:
1. Ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy và  chữa cháy;
2. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về  phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
3. Tổ chức tuyên truyền, phổ  biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy; quản lý và duy trì hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
4. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; xử lý hoặc đề xuất xử  lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
5. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy;
6. Bảo đảm kinh phí cho hoạt  động phòng cháy và chữa cháy; 
7. Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ về tình hình phòng cháy và chữa cháy; thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp quản lý những thay đổi lớn có liên quan đến bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức mình;
8. Phối hợp với các cơ quan, tổ  chức và hộ gia đình xung quanh trong việc bảo  đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình lân cận;
9. Tổ chức tham gia các hoạt  động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
b. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của chủ hộ gia đình
Điều 4 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PC & CC quy định Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của chủ hộ gia đình:
1. Thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp, giải pháp về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
2. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;
3. Mua sắm phương tiện phòng cháy và  chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ  chữa cháy; phát hiện cháy, báo cháy, chữa cháy và  tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy;
4. Phối hợp với các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các hộ gia đình và cơ quan, tổ chức lân cận;
5. Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Câu 6: Anh (chị) hãy viết một bài không quá 1.500 từ về câu chuyện hay một kỷ niệm sâu sắc trong công tác An toàn- Vệ sinh lao động- Phũng chống chỏy nổ của bản thõn hay đơn vị mỡnh ?
 

  

 

 

 

 

 

